
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đội 6, thôn Đông Bình, Xã Hùng Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH NAM

0106993220

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

3. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104(Chính)

4. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; Kho bãi và 
lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác 

5210

5. Bốc xếp hàng hóa
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bốc xếp hàng hóa ga đường 
sắt, đường bộ, cảng biển, cảng sông và cảng hàng không;

5224

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Gửi hàng, giao nhận hàng 
hóa;

5229

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; 
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây 
dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng; 

4663

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chỉ gồm có các ngành nghề sau:  Bán lẻ trong siêu thị, trung 
tâm thương mại;

4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ LINH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LINH NAM INVESTMENT TRADING AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LINH NAM INVESTMENT TRADING AND SERVICES 
CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0166.3131.696
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 30/09/2015 đến ngày 11/11/2015



9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

11. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni , kính xây dựng, xi măng, gạch xây, 
ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng; 
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh; 

4752

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
-  Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;

4759

14. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

15. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và 
vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

17. Thu gom rác thải không độc hại 3811

18. Thu gom rác thải độc hại 3812

19. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

20. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

21. Xây dựng nhà các loại 4100

22. Xây dựng công trình công ích 4220
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1.800.000.000 VNĐ

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chỉ gồm có: Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa 
như: Các nhà máy lọc dầu, các xưởng hoá chất;   Xây dựng 
công trình cửa như: Đường thuỷ, bến cảng và các công trình 
trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, Đập và đê; Xây dựng 
đường hầm ; Các công việc xây dựng khác không phải nhà 
như: Các công trình thể thao ngoài trời;      

4290

24. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

25. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chỉ gồm có: Đại lý; 

4610

26. Bán buôn gạo 4631

27. Bán buôn thực phẩm 4632

28. Bán buôn đồ uống
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán buôn đồ uống không cồn;

4633

29. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

30. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán buôn thảm, đệm, chăn, 
màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác 

4641

31. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chỉ gồm có: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da 
khác; Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 

4649

32. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng;
Vận tải hàng hóa bằng ô tô;
Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ;

4933

34. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Hoạt động chuyên môn, khoa 
học và công nghệ

7490

35. (Trong các ngành, nghề có trên không bao gồm: Ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện thì pháp nhân chỉ được kinh doanh khi  có đủ điều 
kiện theo qui định pháp luật). 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐỨC LINH

Đội 6, thôn Đông 
Bình, Xã Hùng Tiến, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 50,00 112198033

2NGUYỄN 
CÔNG 
THIỆN

Đội 6, thôn Đông 
Bình, Xã Hùng Tiến, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 50,00 112198052

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN ĐỨC LINH Nam

23/02/1990 Kinh Việt Nam

112198033
20/12/2004 công an tỉnh Hà Tây 

Đội 6, thôn Đông Bình, Xã Hùng Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Đội 6, thôn Đông Bình, Xã Hùng Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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